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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thành Liêm 

 Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Ri 

                      Bà Trần Xuân Đạm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Anh Hùng– Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

tham gia phiên toà: Ông Lê Giang Huy- Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 69/2023/TLST-HS 

ngày 05/9/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2023/QĐXXST-HS ngày 

16 tháng 9 năm 2023  đối với  bị cáo:  

Nguyễn Thị Thanh L, sinh ngày 04/6/1991, tại Bình Phước; tên gọi khác: 

không; Nơi cư trú: Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nghề 

nghiệp: Quản lý nhà nghỉ; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: kinh; giới tính: Nữ; Tôn 

giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Th, sinh năm 1964  và bà 

Nguyễn Thị Nam, sinh năm 1963; Chồng Đỗ Văn Cường, sinh năm 1989. Bị cáo có 

03 người con lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền án: Không; 

Tiền sự: không. 

Bị tạm giữ 17/6/2023 đến ngày 26/6/2023 hủy bỏ biện pháp tạm giữ thay đổi 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/6/2023 cho đến nay. Bị cáo 

có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 - Nguyễn Thị Tuyết M, sinh năm 1996 (vắng mặt) 

HKTT: Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

Nơi ở hiện nay: Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 



- Khương Thị Lệ Q, sinh năm 1982 (vắng mặt) 

HKTT: Khóm 1, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Nơi ở hiện nay: Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

- Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1988 (vắng mặt) 

HKTT: Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Nơi ở hiện nay: Ấp 6, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

- Lê Dương Thành T, sinh năm 1994 (vắng mặt) 

HKTT: Tổ 1, Kp Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 

Nơi ở hiện nay: Ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

- Nguyễn Văn Th, sinh năm 1964 (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thị Thanh L là con ruột của ông Nguyễn Văn Th, Năm 2007 ông Thảo 

đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể ngành nghề kinh doanh“ nhà nghỉ trọ bình 

dân” tại ấp 1B, xã Lộc Tấn và đặt biển hiệu nhà nghỉ Thượng Hải. 

Đến năm 2020 ông Thảo giao lại cho Nguyễn Thị Thanh L quản lý kinh doanh. 

Nguyễn Thị Thanh L biết Khương Thị Lê Quyên và Nguyễn Thị Tuyết M (tên 

thường gọi là Xu) đều là gái bán dâm và là nhân viên phục vụ tại quán cà phê Cây 

Xanh gần nhà nghỉ của Lan. 

Do muốn có khách đến thuê phòng ở tại nhà nghỉ và có nhu cầu mua dâm thì 

Lan sẽ liên hệ với cho Quyên và Mai, đến phục vụ, mỗi lần Lan được người bán dâm 

trả 50.000đ/lượt, riêng đối với tiền thuê phòng nghỉ, Lan sẽ lấy 100.000 đồng nếu 

khách mua dâm trả, còn nếu người bán dâm trả thì sẽ lấy 50.000 đồng. 

Đến khoảng 12 giờ ngày 17/6/2023,  Nguyễn Văn Tr và Lê Dương Thành T 

đến thuê 02 phòng để nghỉ. Do có quen biết với Lan nên Trị nhờ Lan kêu giúp 02 gái 

bán dâm. Ban đầu Lan nói với Trị sẽ cho số điện thoại để Trị tự gọi, nhưng Trị không 

gọi mà vẫn nhờ Lan gọi giúp. 

Ngay sau đó, Nguyễn Thị Thanh L dùng điện thoại hiệu Iphone 13 Promax, 

màu đen của mình gọi cho Khương Thị Lệ Q qua ứng dụng Zalo nói “Có làm được 

không”, nghe vậy, Quyên hiểu là đi bán dâm nên đồng ý và Lan tiếp tục nói “chị với 

bé Xu xuống”.  Sau đó, Quyên mượn xe mô tô nhãn hiệu Wave, biển số: 93E1 – 



172.42 của chị Phạm Thị Hiền nói đi công việc, còn Nguyễn Thị Tuyết M (tên thường 

gọi là Xu) điều khiển xe mô tô, nhãn hiệu Vario, biển số 70H1 – 551.74 cùng chạy 

đến nhà nghỉ Thượng Hải. Khi đến, Lan nói “Xu vào phòng 11, còn chị Quyên vào 

phòng 12”. Nghe vậy, Mai vào phòng số 11 thỏa thuận và nhận số tiền 550.000 đồng 

của Nguyễn Văn Tr để bắt đầu mua, bán dâm. Còn Quyên vào phòng số 12 thỏa thuận 

và nhận của Lê Dương Thành T  số tiền 700.000 đồng, gồm 550.000 đồng tiền mua, 

bán dâm và 150.000 đồng tiền thuê phòng. Khi tất cả đang thực hiện hành vi mua, bán 

dâm thì bị Công an huyện Lộc Ninh kết hợp vơi Công an xã Lộc Tấn kiểm tra bắt quả 

tang Khương Thị Lê Quyên và Nguyễn Thị Tuyết M đang bán dâm cho Trị và Tài. 

Vật chứng thu giữ gồm: 

- Thu giữ tại phòng số 11 của nhà nghỉ: 01 vỏ bao cao su hiệu EROS đã bị xé 

rách cùng 01 bao cao su đã qua sử dụng;  

- Thu giữ tại phòng số 12 của nhà nghỉ: 02 bao cao su chưa sử dụng; 01 vỏ bao 

cao su hiệu EROS đã bị xé rách cùng 01 bao cao su đã qua sử dụng;  

Kiểm tra thu giữ trên người Nguyễn Thị Tuyết M số tiền 550.000đ và 01 điện 

thoại di động hiệu Iphone 11; trên người Khương Thị Lệ Q số tiền 700.000đ và 01 

điện thoại di động hiệu Vivo; trên người Nguyễn Thị Thanh L 01 điện thoại di động 

hiệu Iphone 13 Promax, màu đen. 

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh tiến hành khám xét khẩn 

cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thanh L thu giữ: 01 hộp giấy màu trắng bên trong chứa 18 

bao cao su hiệu EROS chưa sử dụng. 

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh còn thu giữ: 01 

xe mô tô, nhãn hiệu Wave, biển số: 93E1 – 172.42 và 01 xe mô tô, nhãn hiệu Vario, 

biển số 70H1 – 551.74. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh L khai báo toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình.  

 Tại bản cáo trạng số: 63/CT-VKS, ngày 30/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy tố Nguyễn Thị Thanh L về tội: “chứa mại dâm 

”, theo quy định  khoản 1 Điều 237 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh L  phạm tội “ Chứa mại dâm” 

Áp dụng khoản 1 Điều 237, điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51 Điều 65 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh L từ 18 đến 21 tháng tù. Cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng. 



Bị cáo không tranh luận và không kêu oan. 

 Lời nói sau cùng của bị cáo: xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo, gia đình bị cáo khó khăn và bị cáo còn 03 người con còn nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Ninh, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

[2] Tại phiên toà, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng 

đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan, phù hợp với thời gian, địa điểm xảy ra vụ án, biên bản phạm tội 

quả tang, vật chứng thu giữ, có đủ cơ sở khách quan để kết luận:  

Nguyễn Thị Thanh L là người quản lý kinh doanh nhà nghỉ Thượng Hải do cha 

ruột của bị cáo là ông Nguyễn Văn Th đứng tên đăng ký hộ kinh doanh. 

 Quá trình kinh doanh nhà nghỉ, vào lúc 12 giờ ngày 17/6/2023 có Nguyễn Văn 

Tr và Lê Dương Thành T đến thuê phòng nghỉ và muốn tìm gái mua dâm, bị cáo đã 

gọi điện thoại cho Khương Thị Lệ Q cùng với Nguyễn Thị Tuyết M đến nhà nghỉ 

của bị cáo bán dâm với Nguyễn Văn Tr và Lê Dương Thành T. Bị cáo hưởng lợi với 

số tiền 50.000 đồng/lượt mua, bán dâm và tiền thuê phòng theo giờ. Trong lúc Tài, 

Trị đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với 

Công an xã Lộc Tấn kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. 

[3]Về ý thức chủ quan: Bị cáo biết rõ hành vi chứa mại dâm vi phạm pháp luật, 

Khi anh Trí và anh Tài nhờ bị cáo gọi người bán dâm, bị cáo đã trực tiếp gọi cho 

Quyên và Mai đến nhà nghỉ nơi bị cáo quản lý để bán dâm hành vi của bị cáo đã đủ 

yếu tố cấu thành tội chứa mại dâm. 

Động cơ, mục đích: Bị cáo được thu số tiền 50.000đ/ một lần bán dâm và tiền 

thuê phòng. Do bị phát hiện nên bị cáo chưa thu được số tiền nói trên. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo 

Nguyễn Thị Thanh L về tội “Chứa mại dâm” theo khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự 

là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an 

ninh trật tự tại địa phương, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của nguời Việt 

Nam. 



Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần 

đầu nhưng thuộc trường hợp nghiêm trọng. Sau khi phạm tội thành khẩn khai báo 

ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, được UBND nơi cư trú xác nhận trong 

đơn. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, và có 03 con còn nhỏ cần được sự chăm 

sóc. Cha của bị cáo trước đây cũng có quá trình tham gia quân đội và tham gia chiến 

trường Camphuchia với thời gian 03 năm 04 tháng đến năm 1985 được xuất ngũ. 

Bị cáo được hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị Hội đồng xét xử 

cho bị cáo hưởng án treo, nhận thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu 

tuy không thuộc trường hợp tội ít nghiêm trọng, gia đình bị cáo có hoàn cảnh rất khó 

khăn, hiện bị cáo có việc làm ổn định, sau khi bị cáo bị bắt và trả tự do, quá trình 

điều tra và chờ xét xử, bị cáo chấp hành đúng các quy định của pháp luật và không 

thấy có biểu hiện gây nguy hiểm cho xã hội, nhận thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo 

mà không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. 

Xét thấy đề nghị của kiểm sát viên cho bị cáo được hưởng án treo là có căn 

cứ thể hiện chính sách khoan hồng của nhà nước đối với người phạm tội lần đầu, gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn nên được hội đồng xét xử chấp nhận. 

Đối với hành vi mua bán dâm của Khương Thị Lệ Q, Nguyễn Thị Tuyết M, 

Nguyễn Văn Tr, Lê Dương Thành T, Công an huyện Lộc Ninh xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi mua bán dâm đúng theo quy định của pháp luật.  

Đối với ông Nguyễn Văn Th là chủ cơ sở kinh doanh đã giao cơ sở cho bị cáo 

trực tiếp quản lý, bị cáo đã dùng nhà nghỉ chứa mại dâm, việc làm của bị cáo ông 

Thảo không biết nên cơ quan điều tra không xử lý. 

Tuy nhiên, theo đề nghị của Công an huyện Lộc Ninh về việc xử phạt vi phạm 

hành chính đối với ông Thảo, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định xử phạt 

hộ kinh doanh là ông Nguyễn Văn Th số tiền 35.000.000đ và tước quyền sử dụng giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trong thời hạn 9 tháng. 

 [4] Về vật chứng vụ án: 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh đã ra quyết định xử lý vật 

chứng trả lại 01 xe mô tô, nhãn hiệu Wave, biển số: 93E1 – 172.42; 01 xe mô tô, nhãn 

hiệu Vario, biển số 70H1 – 551.74 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 cho chủ 

sở hữu hợp pháp là chị Phạm Thị Hiền và Nguyễn Thị Tuyết M nên HĐXX không 

xem xét. 



Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, màu đen của bị cáo Lan 

là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu sung ngân sách nhà 

nước. 

Số tiền 1.250.000 đồng là tiền mua dâm của Trị và tài trả cho Khuơng và Mai 

là vật chứng liên quan đến hành vi mua bán dâm tịch thu sung ngân sách nhà nước. 

Đối với 01 hộp giấy màu trắng bên trong chứa 20 bao cao su hiệu EROS chưa 

sử dụng; 02 vỏ bao cao su hiệu EROS đã bị xé rách và 02 bao cao su đã qua sử dụng 

không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Vivo, là tài sản của Khương Thị Lệ Q không 

liên quan đến việc phạm tội cần trả lại cho chị Quyên. 

 [5]Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Về tội danh: 

Tuyên bố bị cáo  Nguyễn Thị Thanh L phạm tội “Chứa mại dâm” 

2.Về điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

Áp dụng khoản 1 Điều 327, điểm s khoản 1,2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh L 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù cho 

hưởng án treo.Thời gian thử thách 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

 Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Về vật chứng vụ án: 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.250.000đ; Tịch thu hóa giá sung 

ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, màu đen. 



 Tịch thu tiêu hủy 01 hộp giấy màu trắng bên trong chứa 20 bao cao su hiệu 

EROS chưa sử dụng; 02 vỏ bao cao su hiệu EROS đã bị xé rách và 02 bao cao su đã 

qua sử dụng. 

Trả cho Khương Thị Lê Quyên 01 điện thoại di động hiệu Vivo. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 0007011 ngày 11/9/2023 của 

Chi cục thi hành án huyện Lộc Ninh và ủy nhiêm chi ngày 11/9/2023) 

 4. Về án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy ñònh 

veà mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa áùn. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan do vắng mặt tại phiên tòa thời 

hạn kháng có tính từ ngày nhận được bản án hoặc nên yết theo quy định. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Phước; 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lộc Ninh;   

- Bị cáo và đương sự; 

- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh;  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;   

- CA huyện Lộc Ninh;   

- CA tỉnh Bình Phước; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

                     Lê Thành Liêm 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


